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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP (Industrial Information System)
Mã số học phần: 7090116
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 45	;		Bài tập: 0; 		Thực hành: 0;
       Thực tập:			Đồ án:			Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Ngô Thanh Tuấn	0901 - 09
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ- Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần:
Sinh viên hiểu biết được các hệ thống truyền tin trong công nghiệp hiện nay, đặc biệt là trong công nghiệp mỏ. Vận dụng được các kiến thức đã học để tiếp cận được với các hệ thống truyền tin, kết nối trong hệ thống điện mỏ. Hiểu biết được các giao thức kết nối, truyền thông trong công nghiệp mỏ.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin công nghiệp mỏ.
4.1.2. Nắm được cơ sở lý thuyết của hệ thống thông tin trong công nghiệp mỏ.
4.1.3. Nhận biết được các khâu cơ bản của hệ thống thông tin công nghiệp mỏ.
4.1.4. Nắm được các kỹ thuật trong truyền dẫn thông tin công nghiệp mỏ.
4.1.5. Biết phân tích và ứng dụng hệ thống thu thập dữ liệu cho công nghiệp mỏ.
4.1.6. Biết phân tích và ứng dụng hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu cho hệ thống điện và hệ thống quan trắc mỏ.

4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Phân tích các đối tượng và hệ thống công nghiệp mỏ.
4.2.2.  Vận dụng các kiến thức về vi xử lý, vi điều khiển để phân tích, thiết kế các hệ thống thu thập dữ liệu, thông tin trong mỏ.
4.2.3.  Biết cách sử dụng một số thiết bị đo lường và điều khiển trong công nghiệp mỏ.
4.2.4.  Biết sử dụng các phần mềm Matlab Simulink, Proteus, LabView để mô phỏng các kỹ thuật truyền dẫn thông tin trong mỏ.
4.2.5.  Biết quan sát, phân tích, so sánh, đối chiếu các đối tương nghiên cứu.
4.2.6. Biết trao đổi, tìm kiếm thông tin.
5. Tóm tắt nội dung học phần
	Học phần này bao gồm các nội dung: giới thiệu về hệ thống thông tin trong công nghiệp mỏ; cơ sở lý thuyết về xử lý thông tin và điều khiển trong mỏ; các khâu cơ bản của hệ thống thông tin công nghiệp mỏ; các kỹ thuật truyền dẫn thông tin; hệ thu thập dữ liệu; hệ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA trong hệ thống điện và quan trắc mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lýthuyết

	Đềmục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm về hệ thống thông tin đo lường điều khiển trong công nghiệp
	5
	

	1.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.1
4.2.6

	1.2
	Phân loại hệ thống thông tin đo lường trong công nghiệp
	
	

	1.3
	Cấu trúc chung của hệ thống thông tin đo lường trong công nghiệp
	
	

	1.4
	Mô hình hệ thống mở OSI (Open System Informatic)
	
	

	Chương 2
	Cơ sở lý thuyết của hệ thống thông tin trong công nghiệp
	5
	

	2.1
	Tín hiệu đo lường và phép lấy mẫu
	
	4.1.2
4.2.2
4.2.3

	2.2
	Lấy mẫu tín hiệu
	
	

	2.3
	Lượng tử hóa
	
	

	2.4
	Mã hóa tín hiệu
	
	

	2.5
	Sự dư thừa thông tin và cách giảm chúng
	
	

	2.6
	Cơ sở lý thuyết thông tin
	
	

	Chương 3
	Mạng truyền thông công nghiệp
	10
	

	3.1
	Khái niệm
	
	4.1.3
4.1.4
4.2.4


	3.2
	Các chế độ truyền tải thông tin
	
	

	3.3
	Cấu trúc của mạng
	
	

	3.4
	Phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền
	
	

	3.5
	Môi trường truyền dẫn tín hiệu
	
	

	3.6
	Chuẩn truyền thông
	
	

	3.7
	Mã hóa đường truyền
	
	

	3.8
	Bảo toàn dữ liệu
	
	

	3.9
	Giao thức công nghiệp tiêu biểu
	
	

	Chương 4
	Hệ thu thập dữ liệu đo đường (Data Acquisition – IP)
	5
	

	4.1
	Khái niệm về hệ thu thập dữ liệu DAQ
	
	4.1.5
4.2.2
4.2.4

	4.2
	Cấu trúc của hệ thu thập dữ liệu
	
	

	4.3
	Chuyển đổi chuẩn hóa (CĐCH Transducer)
	
	

	4.4
	Bộ đổi nối (MUX- Multipleser, DEMUX- Demultipleser)  
	
	

	4.5
	Bộ chuyển đổi tương tự số ADC (Analog-Digital Converter)
	
	

	4.6
	Thiết kế hệ thu thập dữ liệu
	
	

	4.7
	Giới thiệu một số hệ thu thập dữ liệu DAQ
	
	

	Chương 5
	Hệ thống chức năng
	10
	

	5.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.6
4.2.1
4.2.3
4.2.5

	5.2
	Hệ thống đo lường
	
	

	5.3
	Hệ thống kiểm tra tự động các thông số theo thời gian
	
	

	5.4
	Hệ thống điều khiển tự động một quá trình sản xuất công nghiệp
	
	

	5.5
	Hệ thống nhận dạng, phân loại sản phẩm
	
	

	5.6
	Hệ thống chuẩn đoán kỹ thuật
	
	

	Chương 6
	Hệ thống thông tin tổng hợp
	10
	

	6.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.7
4.2.1
4.2.3
4.2.5

	6.2
	Hệ hống CAMAC 
	
	

	6.3
	Hệ thống SCADA
	
	

	6.4
	Hệ thống DCS
	
	

	6.5
	Hệ thống tích hợp
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận với các số liệu thực tế và hướng dẫn sử dụng trên các phần mềm hiện có phù hợp với nội dung môn học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	[bookmark: _Hlk35720152]TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


[bookmark: _GoBack]
9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Phạm Thượng Hàn, Hệ thống thông tin công nghiệp, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010
[2]. Hoàng Minh Sơn, Mạng Truyền Thông Công Nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội, 2004.
[3]. TS. Nguyễn Ngọc Vĩnh, Bài giảng Thông tin điều độ sản xuất. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2005

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương1:Khái niệm về hệ thống thông tin đo lường trong công nghiệp
1.1. Khái niệm chung
1.2. Phân loại hệ thống thông tin đo lường trong công nghiệp
1.3. Cấu trúc chung của hệ thống thông tin đo lường trong công nghiệp
1.4.Mô hình hệ thống mở (Open System Informatic)
	15
	0
	0
	

+Nghiên cứu nội dung chương 1 tài liệu học tập số [1].

+ Tham khảo chương 1, tài liệu học tập số [2]

+ Tham khảo chương 1, tài liệu học tập số [3]


	2
	Chương 2:Cơ sở lý thuyết của hệ thống thông tin trong công nghiệp
2.1.Tín hiệu đo lường và phép lấy mẫu
2.2. Lấy mẫu tín hiệu
2.3. Lượng tử hóa
2.4. Mã hóa tín hiệu
2.5. Sự dư thừa thông tin và cách giảm chúng
2.6. Cơ sở lý thuyết thông tin
	15
	0
	
	
+ Nghiên cứu nội dung chương 2 tài liệu học tập số [1].

+ Tham khảo chương 2, tài liệu học tập số [2]

	3
	Chương 3: Mạng truyền thông công nghiệp
3.1. Khái niệm
3.2. Các chế độ truyền tải thông tin
3.3. Cấu trúc của mạng
3.4. Phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền
3.5. Môi trường truyền dẫn tín hiệu
3.6.Chuẩn truyền thông
3.7.Mã hóa đường truyền
3.8.Bảo toàn dữ liệu
3.9. Giao thức công nghiệp tiêu biểu
	10
	5
	
	
+ Nghiên cứu nội dung chương 3 tài liệu học tập số [1].

 + Tham khảo chương 3, tài liệu học tập số [2]

+ Tham khảo chương 2, tài liệu học tập số [3]

+ Cài phần mềm Matlab Simulink, Proteus, LabVIEW và thực hiện mô phỏng quá trình truyền tin nối tiếp qua cổng COM.

	4
	Chương 4: Hệ thu thập dữ liệu đo đường (Data Acquisition – IP)
4.1. Khái niệm về hệ thu thập dữ liệu
4.2. Cấu trúc của hệ thu thập dữ liệu
4.3. Chuyển đổi chuẩn hóa (CĐCH Transducer)
4.4. Bộ đổi nối (MUX- Multipleser, DEMUX- Demultipleser)  
4.5. Bộ chuyển đổi tương tự số ADC (Analog-Digital Converter)
4.6. Thiết kế hệ thu thập dữ liệu
4.7. Giới thiệu một số hệ thu thập dữ liệu DAQ

	10
	5
	
	


+ Nghiên cứu nội dung chương 4, tài liệu học tập số [1].

+ Thao khảo chương 4, tài liệu tham khảo số [2].

+ Xem lại kiến thức điện tử tương tự và số.

+ Tìm hiểu về các bộ chuyển đổi ADC; DAC trong công nghiệp.

+ Mô phỏng hoạt động của các bộ ADC bằng phần mềm Matlab, Proteus, Labiew hoặc Kit thí nghiệm.

	5
	Chương 5: Hệ thống chức năng
5.1 Khái niệm chung
5.2 Hệ thống đo lường
5.3 Hệ thống kiểm tra tự động các thông số theo thời gian
5.4 Hệ thống điều khiển tự động một quá trình sản xuất công nghiệp
5.5 Hệ thống nhận dạng, phân loại sản phẩm
5.6 Hệ thống chuẩn đoán kỹ thuật
	15
	5
	
	
+ Nghiên cứu nội dung chương 5 tài liệu học tập [1].

+Thao khảo chương 1,2, tài liệu tham khảo số [4].

+ Thao khảo mục 6.3 chương 6 (từ trang 156 đến trang 158) tài liệu tham khảo số [2].

+ Tham khảo mục 7.2, chương 7 tài liệu tham khảo số [2].

+ Thao khảo mục 1.7, từ trang 19 đến trang 24, tài liệu tham khảo số [3].

	6
	Chương 6: Hệ thống thông tin tổng hợptrong hệ thống điện
6.1 Khái niệm chung
6.2 CAMAC hệ thống
6.3 Hệ thống SCADA
6.4 Hệ thống DCS
6.5 Hợp nhất hệ thống
	15
	0
	
	+ Nghiên cứu nội dung chương 6 tài liệu học tập số [1].

+ Tham khảo chương 2,3 tài liệu tham khảo số [2]

+ Tham khảo chương 1,2,3 tài liệu tham khảo số [2].
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